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1 2 4 5 6 7 8 9 10

I GIÁO VIÊN VĂN HÓA

1 065 Trần Thị Thảo Vân 27/10/2003 Nữ 99 99 Trúng tuyển

2 046 Nguyễn Thị Hằng My 30/12/2003 Nữ 98 98
Không trúng 

tuyển

3 049 Phạm Hoài Nhã Phương 17/6/2002 Nữ 91 91
Không trúng 

tuyển

4 042 Nguyễn Trần Mỹ Linh 25/8/2003 Nữ 84 84
Không trúng 

tuyển

5 057 Nguyễn Thị Minh Thư 07/5/2003 Nữ 83 83
Không trúng 

tuyển

6 035 Phạm Thị Mỹ Hiền 18/9/2003 Nữ 78.5 78.5
Không trúng 

tuyển

7 064 Trần Bảo Uyên 30/11/2003 Nữ 74.5 74.5
Không trúng 

tuyển

8 045 Đặng Thị Bình Minh 12/10/2003 Nữ 73 73
Không trúng 

tuyển

9 055 Trần Thị Thu Thảo 21/4/1995 Nữ 70.5 70.5
Không trúng 

tuyển

10 059 Nguyễn Thị Thanh Thương 01/01/1997 Nữ 67 67
Không trúng 

tuyển

11 040 Đoàn Thị Thanh Lài 16/8/2001 Nữ 65.5 65.5
Không trúng 

tuyển

12 031 Lê Thuỳ Dung 19/9/1996 Nữ 61 61
Không trúng 

tuyển

13 041 Ngô Thị Kiều Liên 09/8/2003 Nữ 46 46
Không trúng 

tuyển

14 028 Lê Thị Vân Anh 08/10/2003 Nữ Vắng

15 029 Nguyễn Thị Y Bình 24/9/2003 Nữ Vắng

16 030 Trần Thị Kim Chi 02/3/2003 Nữ Vắng

17 032 Bùi Thị Thu Dung 07/01/2002 Nữ Vắng

18 033 Nguyễn Khánh Hà 09/7/2003 Nữ Vắng

19 034 Ngô Thị Hai 17/6/1997 Nữ Vắng

20 036 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/8/2003 Nữ Vắng
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21 037 Lê Thị Thu Hiếu 24/11/1997 Nữ Vắng

22 038 Hồ Thị Hải Hiếu 01/4/2003 Nữ Vắng

23 039 Lê Nguyễn Thụy Như Huyền 01/12/1997 Nữ Vắng

24 043 Nguyễn Tuyết Mai 18/01/2003 Nữ Vắng

25 044 Nguyễn Thị Mai 21/6/2002 Nữ Vắng

26 047 Đặng Thị Quỳnh Nga 04/8/2003 Nữ Vắng

27 048 Lê Thị Duy Nhất 10/02/2003 Nữ Vắng

28 050 Trần Thị Hoàng Phượng 10/3/1992 Nữ Vắng

29 051 Phan Ngô Như Quỳnh 06/6/2001 Nữ Vắng

30 052 Thiều Thị Thanh Tình 07/5/2003 Nữ Vắng

31 053 Huỳnh Thị Thu Thảo 02/9/2003 Nữ Vắng

32 054 Lê Thị Thu Thảo 19/6/2003 Nữ Vắng

33 056 Võ Thị Thu Thảo 27/01/2003 Nữ Vắng

34 058 Ngô Hoàng Anh Thư 26/01/2003 Nữ Vắng

35 060 Nguyễn Thị Thuý Trang 12/11/1999 Nữ Vắng

36 061 Hoàng Lê Huyền Trang 06/5/2003 Nữ Vắng

37 062 Trần Dương Thuý Trâm 10/3/2003 Nữ Vắng

38 063 Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 05/10/2000 Nữ Vắng

39 066 Lê Thị Thanh Vân 20/11/2003 Nữ Vắng

II GIÁO VIÊN ÂM NHẠC

1 071 Y Tuế 18/6/2001 Nữ
Dân tộc 

thiểu số
94 5 99 Trúng tuyển

2 069 Lê Thị Hằng 16/6/2003 Nữ 98 98
Không trúng 

tuyển

3 072 Nghiêm Thị Thiên Trang 25/10/2002 Nữ 95 95
Không trúng 

tuyển

4 068 Đỗ Thị Thuỳ Dương 26/02/1987 Nữ 93 93
Không trúng 

tuyển

5 067 Mai Thị Linh Chi 28/12/2002 Nữ Vắng

6 070 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 18/9/1990 Nữ Vắng

III GIÁO VIÊN MỸ THUẬT

1 073 Võ Thị Tuyên Dương 09/7/1993 Nữ 96.5 96.5 Trúng tuyển

2 076 Phạm Thị Thảo 11/7/1996 Nữ 92.5 92.5
Không trúng 

tuyển

3 074 Trịnh Xuân Nhi 02/10/2003 Nữ 75.5 75.5
Không trúng 

tuyển

4 075 Nguyễn Nhật Sơn 19/3/1992 Nam 57.5 57.5
Không trúng 

tuyển
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IV GIÁO VIÊN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 079 Huỳnh Thị Như Bình 30/6/2003 Nữ 92 92 Trúng tuyển

2 083 Trần Nguyễn Ngọc Hiếu 26/11/2002 Nữ 86.5 86.5
Không trúng 

tuyển

3 081 Lê Thị Mỹ Hạnh 02/9/2003 Nữ 82 82
Không trúng 

tuyển

4 078 Phạm Thị Thanh Bình 24/7/2003 Nữ 81 81
Không trúng 

tuyển

5 082 Võ Thị Thu Hằng 20/12/2002 Nữ 53 53
Không trúng 

tuyển

6 080 Phùng Thị Thuỳ Dung 03/3/2003 Nữ 41.5 41.5
Không trúng 

tuyển

7 084 Lê Thị Liễu 29/9/2002 Nữ Vắng

8 085 Phạm Thị Trúc 16/10/1994 Nữ Vắng

Danh sách này có 57 người
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